™ S& GIAO D|CH
HANG HOA
VIETNAM(MXV)

NARAMI Thanh vién Kinh doanh ctia MXV

-
CROP PROGRESS REPORT

USDA NASS

Phat hanh: 18/05/2026 | D{t liéu Tuan két thuc: 17/05/2026

Chuyén gia phan tich: Pham Khac Thién Tudng



" SO GIAO DICH
HANG HOA
VIETNAM(MXV)

Thanh vién Kinh doanh ciia MXV

MARAMI‘

TRADE

TONG QUAN THI TRUONG

-

4

TOC PO GIEO TRONG

Ngd va Pau tuong dat toc &0
vugt xa trung binh 5 nam (5YA).
bau tuong ghi nhan téc dé
gieo trong nhanh ky luc.

-

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo

CANH BAO LUA Mi
Chat lugng Lua mi doéng sut
giam nghiém trong xudng
muc 27% (G/E), thap nhat
trong lich s&r gan day do han
han.

XUNG LU'C WOW

ba tang trudng hang tuan dat
trung binh +18-19 diém phan
tram cho thay diéu kién thoi
tiét gieo tréng thuan lgi tai
Midwest.

19/05/2026



™ SO GIAO DICH
MARAMI ‘ N Mua vy 2026

T R A D E Thanh vién Kinh doanh ctia MXV

NGO: TIEN PO TANG TOC

“25%, Pa ndy mam: 39% (5YA: 37%)

A" Xung lue tudn: +19pp (Wow)

- J
e N
Dién tich da gieo trong So sanh tién dd gieo trong (%)
, : ) 76% - Hién tai
Vuot muc trung binh 5 nam (70%)
- /

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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PAU TUONG: KY LUC MOT

-

T6c d0 gieo trong dau tuong dang dién ra
nhanh ky luc trong lich st&, nhd su ho tro cla
may maoc hién dai va clra s6 thai tiét thuan lgi.

Tién d6 tuan: 49% — 67%
Tang truwdng: +18pp/tuan
Pa nay mam: 32% (5YA: 23%)

~

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo

67%

Pa gieo (5YA chi dat 53%)

Vugt murc trung binh 5 nam (70%)

Mua vu 2026

19/05/2026
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LUA MI PONG: TINH TRANG BAO PONG

4 N

XU HUGONG CHAT LUONG (G/E %)

Poor / Very Poor (Kéem/Rat kem)

17/05: 27%

Han han nghiém trong tai vung High Plains
$ Gidm 25 diém so véi cuing ky ndm 2025 (NE, KS, OK) dang tan pha ndng suat vu mua.

- %

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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LUA MI XUAN & KET LUAN

LOA Mi XUAN | GHI CHU CHO TRADER

ba gieo: 73% (5YA: 66%) (Vi CORN/SQY: Ap luc gidm tir tdc d6 cung (ng nhanh.

NAay mam: 39% (5YA: 34%) [V] WHEAT: RUi ro tang gia cuc 16n do nang suat thap.

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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HIGH PLAINS: HAN HAN CUC POAN

D4

Exceptional Drought
Tiéu diém: Nebraska mé& rong vung D4

[A CAI THIEN CUC BO }

Tay WY & CO nhan mua 0.7 - 1.6" gilip ha nhiét cang thang.

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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CORN BELT: PHAN HOA LUONG MUA

valiu. JulimJuirAuy £uLo
Issued: April 16, 2026

‘@ CANH BAO KHO HAN (BAC)

Bac MN, Wi, IA, MI: Lugng mua <0.1". Thi€éu hut 0.5-
ahes|._ -7 Y 1.5" s0 v6i binh thudng.

M& rong DO tai MN, Tay IA, Nam MO.

NNNNNN

Above 40-50% [ 40-50%  40-50% [0 [ Below

& cA1 THIEN cuc BO
Tay WY & CO nhan mua 0.7 - 1.6" gilip ha nhiét cang thang.

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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NHIET PO: MIDWEST LANH BAT THUONG

-5°F dén -10°F

Nhiét dé vung Midwest dang thap hon muc trung binh,
lam cham qua trinh ndy mam cua cac tra ngb gieo sém.

.
3% Bac MN/WI: 30-40°F (Curc lanh)

RUi ro swong mudi (Frost) de doa cay con.

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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EL NINO 2026: XAC SUAT HINH THANH

KEO DAI & CUONG PO
90% kha nang kéo dai qua mua déng 2026-27.
Tiém nang SUPER EL NINO (Jul-Aug 2026)

382%

@ BAI HOC LICH SU

So sanh EL NINO 2023: Mua Ién giai doan T7-T8 da
“clru” nang suat mua vu khi gap khé han dau mua.

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo6 19/05/2026
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DU BAO 8-14 NGAY & CHIEN LU'QC
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Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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PO AM PAT: VUNG CORN BELT

IOWA: 90% DAT CHUAN

Bang trong ng6 I&n nhat nudc My ghi nhan trang thai
dd am cuc ky ly tudng cho giai doan dau vu.

1% TOAN BO CORN BELT

Phan I&n dién tich 16i ctia Corn Belt duy tri d6 am
¢ muc Adequate tot ré rét so vdi cung ky nam
2025. Duy nhat bang Nerbraska ghi nhan murc

« 81% Adequate (D3y du) + 9% Surplus (Du thira) thi€u hut d6 am dat & mirc bao dong.

e Chi 10% dién tich bi roi vao tinh trang thiéu hut dat kho.

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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MA TRAN CANH BAO THOT TIET NONG NGHIEP

LOAI THIEN TAI/CANH BAO MUC PO NGUY CO KHU VU'C BI ANH HUONG TRONG PIEM

3>I¢: Frost / Lanh bat thuo'ng CAO Vlung Bac Midwest, bang Bac & Nam Dakotas

@ Han han cuc doan (D4) NGHIEM TRONG Bang Nerbraska, Tdy Nam Oklahoma, tiéu bang Texas
Han han D2 - D3 CAO Phia bong bang Nerbraska, bang Kansas va Ohio

.' Mua lén / Ngap ung TRUNG BINH Vung Gulf Coast, bang Louisiana va Mississippi

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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THI TRUONG KY HAN CBOT (CHOT PHIEN 18/05)

A Ghi nhan xu huéng TANG MANH trén toan bd nhém ngii c6c ndng san:

MA SAN PHAM GIA PHIEN CHOT BIEN PONG (CHANGE) PANH GIA XU HUONG

\ LUA Mi (Wheat) 664.4 +28.6 TANG RAT MANH (Tiép da Limit Up)

/% PAU TUONG (Soybeans) 1213.0 +36.0 TANG MANH

7 Ngb (Corn) 477.0 ¥21.2 TANG MANH

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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LUA MI MXV: TIEU DIEM TANG TRUONG

YEU TO cOT LOI THUC DAY GIA TANG

Han han D4 khéc liét mad rong lién tuc tai Nerbraska va Oklahoma
khién ty 1& G/E roi xudng day ky luc lich s&r 27%. Thi trudng phan
rng cuc nhay vdi rdi ro mat mua dién réng.

XU HUONG MANH NHAT SAN

' Khuyén nghi Trader: Uu tién tuyét doi kich ban mua tich

luy. Theo dbi chat ché bao cao US Drought Monitor hang
tudn dé cdp nhat tinh trang khé han vung High Plains.

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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NGO & DAU TUONG MXV: PHAN TICH KY THUAT

-

[~ NGO (CORN) - RANGE BOUND BIAS TANG 3 NGO (CORN) - RANGE BOUND BIAS TANG

e HO trg gia: Hién tuong swong muédi/lanh (Frost) tai e DONng luc: Gid CBOT tang manh lan toa xung luc tich
mién Bac kim ham van téc ndy mam cula cay con. cuc lén bang dién san MXV.

e Khang cu da tang: Tién dd gieo trong dat téc do cuc e Canh bao rui ro: Khoi lvgng xuat khau thang 5 cla
tét (76%) kém du bao EL NINO 6n hoa dai han. Brazail du kién dat mudc ky luc (Record Shipment), de
Chién lugc: Giao dich bién d6 ngan han, uu doa truc tiép tdi thi phan ctia dau tuong My.
tién thé tran canh mua thap. — Chién lugc: Giao dich bién d6 ngan han, uu

\ tién thé tran canh mua thap. )

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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CAC RUI RO PAO CHIEU TRONG PIEM (RISK FACTORS)

-

.
%- 1.TOC DO EL NINO

NEéu mé hinh EL NINO dich chuyén
nhanh, mang lai mua Ién giai clru
trong thang 7-8 — Nang suat hoi
phuc manh — Gia ndng san sé dao
chiéu sut giam sau.

-

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo

#¥ 2.CUNG 'NG BRAZIL

San lugng xuat khau ky luc tur
Brazil san sang tran ngap thi
truong qudc té vao mua he, tao ap
luc giam gia truc tiép |1én gid Pau
tuong My.

-

~

< o 3.DIEM PAO CHIEU LUA Mi

Bat ky dot mua I6n bat ngd nao
xuat hién tai khu vuc High Plains
gilp cai thién do am dat sé lap tirc
triét tiéu dong luc tang cua Lua mi.

19/05/2026
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TONG KET XU HUGNG THI TRUONG NGAN & TRUNG HAN

TRUNG HAN (1-3 THANG)

Cuc dién thi trwong trung han phu thuoc hoan toan vao
dien bién thoi tiét thuc té:

é N

X NGAN HAN (1-2 TUAN)
e Kich ban 1 (SUPER EL NINO dén sé&m): Mang thglu’g’ng

* Lua mi (Wheat): Tang gia manh (Bullish) mua doi dao gidi cru mua vu vao thang 7-8  Ap luc

e NgoO (Corn): Tang nhe dan xen (Neutral - Bullish) giam gid manh trén toan bd cac san giao dich nong san.

e Kich ban 2 (EL NINO chuyén dich chdm): Tinh tr_ggg han
h - hén kéo dai tai High Plains khéng dworc xr ly Thiéu

e Dau tuong (Soybeans): Bi ngang tich luy (Neutral)

hut nguon cung nghiém trong Gia tiép tuc lap dinh

mai.

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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TOM TAT & KHUYEN NGHI

7 o —
KHUYEN NGHI CHIEN LUOC
e Tién d6 gieo trong Ngd & Pau tuong rat tot, e Lda mi (MXV): Uu tién mua tich 10y khi cé nhip diéu chinh. Tiép
dat ky luc — Ap luc cung tang. tuc theo ddi han han High Plains.
e Laa mi Béng gap han han nghiém trong (D4), e Ngb6 & Pau tuwong: Canh mua & vung ho trg, giao dich bién do
chat lugng chi 27% (thap ky luc) — RUi ro mat ngan han.
mua cao. e RUi ro I6n: El Nifio manh mang mua |6n thang 7-8 hoac mua
e Giad CBOT ddng loat tdng manh, LGa mi tiép tuc bat ngo tai vung trong lia mi - cé thé dao chiéu nhanh.
. Limit Up. ) . Theo ddi chat ché: Bao cao USDA hang tuan + US Drought Monitor

A = Thi truong dang nghiéng vé Bullish ngan han, dan dat béi Lda mi.
TONG KET e 2 e VY
Co héi trading ré nét nhung can quan ly rui ro chat ché do yéu to thaoi tiét.

Harami-Trade - Phan tich ky thuat & vi mo 19/05/2026
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GIAO DICH THUC CHIEN

Quét ma QR dé tham gia cdng déng tin hiéu chuyén sdu hang ngay.

Mé& tai khoan mién phi — nhan tin hiéu ngay hom nay!

Bao cdo nay chi mang tinh tham khao, khéng phai khuyén nghi dau tu.
Giao dich hang héa phai sinh ¢6 rui ro cao.



	TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
	TỐC ĐỘ GIEO TRỒNG
	Ngô và Đậu tương đạt tốc độ vượt xa trung bình 5 năm (5YA). Đậu tương ghi nhận tốc độ gieo trồng nhanh kỷ lục.

	CẢNH BÁO LÚA MÌ
	Chất lượng Lúa mì đông sụt giảm nghiêm trọng xuống mức 27% (G/E), thấp nhất trong lịch sử gần đây do hạn hán.

	XUNG LỰC WOW
	Đà tăng trưởng hàng tuần đạt trung bình +18-19 điểm phần trăm cho thấy điều kiện thời tiết gieo trồng thuận lợi tại Midwest.
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026
	Mùa vụ 2026



	NGÔ: TIẾN ĐỘ TĂNG TỐC

	76%
	Diện tích đã gieo trồng Vượt mức trung bình 5 năm (70%)
	Đã nảy mầm: 39% (5YA: 37%)
	Xung lực tuần: +19pp (Wow)
	So sánh tiến độ gieo trồng (%)
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026

	ĐẬU TƯƠNG: KỶ LỤC MỚI
	Tốc độ gieo trồng đậu tương đang diễn ra nhanh kỷ lục trong lịch sử, nhờ sự hỗ trợ của máy móc hiện đại và cửa sổ thời tiết thuận lợi.
	Tiến độ tuần: 49%     67%
	Tăng trưởng: +18pp/tuần
	Đã nảy mầm: 32% (5YA: 23%)


	67%
	Đã gieo (5YA chỉ đạt 53%) Vượt mức trung bình 5 năm (70%)
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026

	LÚA MÌ ĐÔNG: TÌNH TRẠNG BÁO ĐỘNG
	XU HƯỚNG CHẤT LƯỢNG (G/E %)
	Giảm 25 điểm so với cùng kỳ năm 2025



	43%
	Poor / Very Poor (Kém/Rất kém)
	Hạn hán nghiêm trọng tại vùng High Plains (NE, KS, OK) đang tàn phá năng suất vụ mùa.


	LÚA MÌ XUÂN & KẾT LUẬN
	LÚA MÌ XUÂN
	Đã gieo: 73% (5YA: 66%)
	Nảy mầm: 39% (5YA: 34%)

	GHI CHÚ CHO TRADER
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026

	HIGH PLAINS: HẠN HÁN CỰC ĐOAN

	D4
	Exceptional Drought Tiêu điểm: Nebraska mở rộng vùng D4
	CẢI THIỆN CỤC BỘ
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	CORN BELT: PHÂN HOÁ LƯỢNG MƯA
	CẢNH BÁO KHÔ HẠN (BẮC)
	Mở rộng D0 tại MN, Tây IA, Nam MO.

	CẢI THIỆN CỤC BỘ
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026

	NHIỆT ĐỘ: MIDWEST LẠNH BẤT THƯỜNG

	-5°F đến -10°F
	Nhiệt độ vùng Midwest đang thấp hơn mức trung bình, làm chậm quá trình nảy mầm của các trà ngô gieo sớm.
	Bắc MN/WI: 30-40°F (Cực lạnh) Rủi ro sương muối (Frost) đe doạ cây con.
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	EL NIÑO 2026: XÁC SUẤT HÌNH THÀNH
	KÉO DÀI & CƯỜNG ĐỘ
	Tiềm năng SUPER EL NIÑO (Jul-Aug 2026)

	BÀI HỌC LỊCH SỬ
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	DỰ BÁO 8-14 NGÀY & CHIẾN LƯỢC
	NHIỆT ĐỘ ẤM LÊN
	NHẬN ĐỊNH TRADER
	Nhiệt độ ấm lên sẽ đẩy nhanh tiến độ nảy mầm nhưng đồng thời gia tăng bốc hơi nước, làm trầm trọng thêm tình trạng D0-D1 tại miền Bắc.
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	ĐỘ ẨM ĐẤT: VÙNG CORN BELT
	IOWA: 90% ĐẠT CHUẨN
	Bang trồng ngô lớn nhất nước Mỹ ghi nhận trạng thái độ ẩm cực kỳ lý tưởng cho giai đoạn đầu vụ.
	TOÀN BỘ CORN BELT
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	MA TRẬN CẢNH BÁO THỜI TIẾT NÔNG NGHIỆP
	LOẠI THIÊN TAI/CẢNH BÁO
	MỨC ĐỘ NGUY CƠ
	KHU VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG TRỌNG ĐIỂM
	Frost / Lạnh bất thường

	CAO
	Vùng Bắc Midwest, bang Bắc & Nam Dakotas
	Hạn hán cực đoan (D4)

	NGHIÊM TRỌNG
	Bang Nerbraska, Tây Nam Oklahoma, tiểu bang Texas
	Hạn hán D2 - D3

	CAO
	Phía Đông bang Nerbraska, bang Kansas và Ohio
	Mưa lớn /  Ngập úng

	TRUNG BÌNH
	Vùng Gulf Coast, bang Louisiana và Mississippi
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN CBOT (CHỐT PHIÊN 18/05)
	Ghi nhận xu hướng TĂNG MẠNH trên toàn bộ nhóm ngũ cốc nông sản:
	MÃ SẢN PHẨM
	GIÁ PHIÊN CHỐT
	BIẾN ĐỘNG (CHANGE)
	ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG
	LÚA MÌ (Wheat)
	664.4
	+28.6
	TĂNG RẤT MẠNH (Tiếp đà Limit Up)
	ĐẬU TƯƠNG (Soybeans)
	1213.0
	+36.0

	TĂNG MẠNH
	Ngô (Corn)
	477.0
	+21.2

	TĂNG MẠNH
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026


	LÚA MÌ MXV: TIÊU ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG
	BULLISH XU HƯỚNG MẠNH NHẤT SÀN
	YẾU TỐ CỐT LÕI THÚC ĐẨY GIÁ TĂNG
	Khuyến nghị Trader: Ưu tiên tuyệt đối kịch bản mua tích luỹ. Theo dõi chặt chẽ báo cáo US Drought Monitor hàng tuần để cập nhật tình trạng khô hạn vùng High Plains.
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026



	NGÔ & ĐẬU TƯƠNG MXV: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
	NGÔ (CORN) - RANGE BOUND BIAS TĂNG
	Chiến lược: Giao dịch biên độ ngắn hạn, ưu tiên thế trận canh mua thấp.

	NGÔ (CORN) - RANGE BOUND BIAS TĂNG
	Chiến lược: Giao dịch biên độ ngắn hạn, ưu tiên thế trận canh mua thấp.
	Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật & vĩ mô
	19/05/2026



	CÁC RỦI RO ĐẢO CHIỀU TRỌNG ĐIỂM (RISK FACTORS)
	1.TỐC ĐỘ EL NIÑO
	Nếu mô hình EL NIÑO dịch chuyển nhanh, mang lại mưa lớn giải cứu trong tháng 7-8         Năng suất  hồi phục mạnh       Giá nông sản sẽ đảo chiều sụt giảm sâu.

	2.CUNG ỨNG BRAZIL
	Sản lượng xuất khẩu kỷ lục từ Brazil sẵn sàng tràn ngập thị trường quốc tế vào mùa hè, tạo áp lực giảm giá trực tiếp lên giá Đậu tương Mỹ.

	3.ĐIỂM ĐẢO CHIỀU LÚA MÌ
	Bất kỳ đợt mưa lớn bất ngờ nào xuất hiện tại khu vực High Plains giúp cải thiện độ ẩm đất sẽ lập tức triệt tiêu động lực tăng của Lúa mì.
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	TỔNG KẾT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NGẮN & TRUNG HẠN
	NGẮN HẠN (1-2 TUẦN)
	TRUNG HẠN (1-3 THÁNG)
	Cục diện thị trường trung hạn phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến thời tiết thực tế:
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	TÓM TẮT & KHUYẾN NGHỊ
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	GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
	Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.
	Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!



